Câu 11: Điều khiển tự động cho chuông điện của trường học hay chuông điện của xí nghiệp người sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:
a.  Nguyên tắc dòng điện
b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian
d.  Câu a, b, c sai
Câu 12: Tác động đóng hay mở công tắc ly tâm sử dụng trong động cơ không đồng bộ một pha người ta sử nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc dòng điện
b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian
d.  Nguyên tắc hành trình
Câu 13: Khởi động một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc bằng cách giảm điện áp sẽ

a.  Giảm moment khởi động
b.  Tăng moment khởi động

c. Tăng công suất 
d.  Không ảnh hưởng moment khởi động
Câu 14: Các rơle nhiệt (OL) được lắp trong các mạch điện dùng để bảo vệ động cơ khi có sự cố: 
a. Ngắn mạch



b. Quá dòng
c.   Dòng rò xuống đất 
d.  Điện áp cao 
Câu 15: Mạch khởi động đổi nối Y/∆ động cơ không đồng bộ ba pha. Tại thời điểm khởi động bộ dây quấn stator được đấu: 
a.  Sao
b.  Tam giác 

c.  Tam giác hở 
d.  Sao hở 
Câu 16: Để khống chế phạm vi chuyển động của cửa cổng công ty hay cửa cuốn của phân xưởng người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc thời gian
b.  Nguyên tắc hành trình 

c.  Nguyên tắc dòng điện
d.  Câu a, c đúng

Câu 17: Bảo vệ sụt áp trong mạch điện được thực hiện khi:
a. Điện áp sụt dưới ngưỡng cho phép

b. Nút trip của CB tác động

c.   Lưới bị mất điện 

d.  Câu a, b, c đều đúng 
Câu 18: Cầu chỉ được lắp trong các mạch điện dùng để bảo vệ động cơ khi có sự cố: 

a. Ngắn mạch



b. Quá dòng
c.   Dòng rò xuống đất 
d.  Điện áp cao 
Câu 19: Trên tụ điện có ghi 100µF/35V. Các thông số này cho ta biết điều gì?
a. Dung kháng và điện áp định mức của tụ điện
b. Dung lượng và điện áp đánh thủng của tụ điện
c. Trị số điện dung và điện áp định mức của tụ điện
d. Khả năng tích điện tối thiểu và điện áp cực đại của tụ điện
Câu 20: Loại tụ nào khi mắc vào nguồn điện cần phải đặt đúng chiều điện áp?
a. Tụ dầu
b. Tụ hóa
c. Tụ gốm
d. Tụ nilon
Câu 21: Trên vỏ tụ điện ghi: .1MFD 600WV, có nghĩa là:
a. Điện dung 0,1mF ±5pF, điện áp định mức 600V
b. Điện dung 0,1µF ±5pF, điện áp làm việc 600V
c. Điện dung 0,1µF ±5%, điện áp làm việc 600V
d. Điện dung 0,1MF ±5%, điện áp đánh thủng 600V
Câu 22: Công dụng của cuộn cảm là:

A. Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện một chiều, lắp mạch cộng hưởng.
B. Ngăn chặn dòng điện một chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng.
C. Phân chia điện áp và hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.
D. Ngăn chặn dòng điện cao tần, khi mắc với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.
Câu 23: Trong các nhận định dưới đây về cuộn cảm, nhận định nào không chính xác?

A. Dòng điện có tần số càng cao thì đi qua cuộn cảm càng dễ.
B. Dòng điện có tần số càng cao thì đi qua cuộn cảm càng khó.
C. Cuộn cảm không có tác dụng ngăn chặn dòng điện một chiều.
D. Nếu ghép nối tiếp thì trị số điện cảm tăng, nếu ghép song song thì trị số điện cảm giảm.
Câu 24: Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

A. Đỏ, lục, lam
B. Xanh, đỏ, tím
C. Đỏ, tím, vàng
D. Đỏ, lục, vàng
Câu 25: Mức độ trầm bổng của âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định ?

A. Mạch âm sắc
B. Mạch khuyếch đại trung gian
C. Mạch khuyếch đại công suất
D. Mạch tiền khuếch đại


1

